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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2020-2021

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến
sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giảng viên cơ hữu theo ngành
	38
	
	
	6
	32
	
	
	
	38
	
	

	a
	Khối ngành I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Khối ngành II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Khối ngành III
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	2
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ
	Khối ngành V
	34
	
	
	5
	29
	
	
	
	34
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e
	Khối ngành VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g
	Khối ngành VII
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giảng viên cơ hữu môn chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B.  Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành giảng dạy

	1
	Khối ngành I
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	

	2
	Khối ngành II
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	

	3
	Khối ngành III
	
	
	
	
	

	
	1. Trương Chí Hiếu
	1977
	Nam
	Giám đốc
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	
	2. Lê Thị Hương Loan
	1979
	Nữ
	Trưởng phòng TC-HC
	Thạc sĩ
	Kinh tế, môi trường

	4
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	

	5
	Khối ngành V
	
	
	
	
	

	
	1. Vũ Trung Kiên
	1985
	Nam
	Phó TP.ĐT-KHCN
	Thạc sĩ
	Địa chất

	
	2. Nguyễn Thị Kim Xoa
	1981
	Nữ
	Phó TP.ĐT-KHCN
	Thạc sĩ
	CNKT Môi trường

	
	3. Hoàng Thị Sinh Hương
	1985
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	4. Trần Thị Cúc Phương
	1984
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	CNKT Môi trường

	
	5. Nguyễn Trùng Dương
	1976
	Nam
	Giảng viên
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Điện

	
	6. Hà Thị Ngọc Diệu
	1983
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	CNKT Môi trường

	
	7. Nguyễn Xuân Cường
	1981
	Nam
	Giảng viên
	Tiến sĩ
	CNKT Môi trường

	
	8. Phan Thị Hồng Phượng
	1982
	Nữ
	Phó Trưởng Bộ môn KTĐ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện

	
	9. Phan Nghiêm Vũ
	1984
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	10. Huỳnh Thị Thùy Linh
	1986
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện

	
	11. Nguyễn Thị Phượng
	1985
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	CN – KT Môi trường

	
	12. Hoàng Đức Anh Vũ
	1984
	Nam
	Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật XD
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	13. Nguyễn Thị Tuyết Mai
	1980
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	14. Lê Thị Hạnh
	1982
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện

	
	15. Trương Thị Diệu Chi
	1987
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	16. Phan Linh Tiên
	1983
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện

	
	17. Đoàn Thị Lan
	1983
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	18. Hồ Sỹ Thái
	1978
	Nam
	Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật XD
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	19. Lê Tuấn Vũ
	1989
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kinh tế Xây dựng

	
	20. Võ Thị Yên Bình
	1988
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	CNKT Môi trường

	
	21. Nguyễn Thị Hoài Giang
	1985
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	CNKT Môi trường

	
	22. Ngô Xuân Cường
	1986
	Nam
	Giảng viên
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Điện

	
	23. Võ Quang Nhã
	1986
	Nam
	Giảng viên
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Điện

	
	24. Nguyễn Hải Đăng
	1989
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Địa chất

	
	25. Hồ Sỹ Cảnh
	1982
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện

	
	26. Tạ Quang Tài
	1989
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	27. Phạm Văn Lê Cường
	1987
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	28. Đoàn Hoàng Tài
	1989
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	
	29. Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	1992
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	CNKT Môi trường

	
	30. Lê Vĩnh Thắng
	1991
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện

	
	31. Cao Xuân Hiển
	1978
	nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kinh tế Xây dựng

	
	32. Ngô Nữ Hà Ni
	1990
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kinh tế Xây dựng

	
	33. Trần Thị Như Thảo
	1992
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	CN – KT Môi trường

	
	34. Thái Quang Minh
	1990
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Xây dựng

	6
	Khối ngành VI
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	

	7
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	

	
	1. Nguyễn Nữ Thanh Thảo
	1992
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Tiếng Anh

	
	2. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
	1991
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Tiếng Anh

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi
	II
	Khối ngành
	Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

	1
	Khối ngành I
	

	2
	Khối ngành II
	

	3
	Khối ngành III
	

	4
	Khối ngành IV
	

	5
	Khối ngành V
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	6
	Khối ngành VI
	

	7
	Khối ngành VII
	



	
	Đông Hà, ngày 31 tháng 05 năm 2021
GIÁM ĐỐC
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